
 

 

 

  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:           /SGTVT-QLVT 

V/v báo cáo tổng hợp, phân tích, 

dự báo giá thị trường trong lĩnh 

vực giao thông vận tải (tháng 

01/2025) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày     tháng 01 năm 2025 

 

 

 

              Kính gửi: Sở Tài chính 

 

 

 Thực hiện Công văn số 3505/UBND-KTTH ngày 03/7/2024 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo 

giá thị trường, Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báp cáo giá thị trường trong 

lĩnh vực vận tải trong tháng 01/2025 (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Sở Giao thông vận tải báo cáo Sở Tài chính biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

          KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

         Võ Phiến 



 

 

 

PHỤ LỤC II 

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2025 

(Theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

STT 

Mã 

hàng 

hóa 

Tên dịch vụ 

hàng hóa 

Đặc điểm kinh tế, 

kỹ thuật, quy cách 

đơn vị 

tính 

Giá phổ 

biến kỳ 

báo cáo 

Giá 

bình 

quân kỳ 

trước 

Giá bình 

quân kỳ 

này 

Mức 

tăng 

(giảm) 

giá bình 

quân 

Tỷ lệ 

tăng 

(giảm) 

giá bình 

quân (%) 

Nguồn thông 

tin 
Ghi chú 

V 05 GIAO THÔNG 

41 05.001 
Trông giữ xe 

máy 

(Theo quy định 

đặc điểm kinh tế - 

kỹ thuật của hàng 

hóa, dịch vụ thực 

hiện kê khai giá 

thuộc thẩm quyền 

ban hành của các 

bộ, ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh theo 

quy định pháp 

luật) 

đ/lượt 2.000 2.000 2.000 0 0% 

63a/2016/QĐ

-UBND ngày 

20/12/2016 

 

42 05.002 Trông giữ ô tô đ/lượt 10.000 10.000 10.000 0 0% 

63a/2016/QĐ

-UBND ngày 

20/12/2016 

 

43 05.003 

Dịch vụ vận tải 

hành khách 

tuyến cố định 

bằng đường bộ 

đ/lượt 550.000 450.000 630.000 180.000 40% 

Công ty 

TNHH Chín 

Nghĩa 

Xe 44 

giường đi 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh   

44 05.004 

Dịch vụ vận tải 

hành khách bằng 

taxi 

đ/km 13.000 13.000 13.000 0 0% 

Công ty 

TNHH Mai 

Linh Quảng 

Ngãi 

Xe 05 chỗ 

thường 
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